Mẫu M1:
	UBND HUYỆN .................                  PHÒNG GD&ĐT..............                                  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hòa Bình, ngày....tháng...năm 2025


KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS 
NĂM 2025 - 2026
	TT
	Trường
	Số lớp 6 tuyển mới
	Số học sinh lớp 6
	Số HS lớp 6 tuyển mới
	Số HS Dân Tộc
	Số HS Nữ
	Số HS Nữ Dân tộc
	Số HS lưu ban
	HS

khuyết tật
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   Người lập bảng





       Trưởng phòng GD&ĐT 

(Ký và ghi rõ họ tên)





(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu M2:

	                 SỞ GD&ĐT HOÀ BÌNH

TRƯỜNG .............................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


       ........, ngày.....tháng ....năm 2025



DANH SÁCH 
Giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng tuyển sinh
Trường ..................... năm học 2025 – 2026

	STT
	Họ và tên 
	Chức vụ
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	








                        HIỆU TRƯỞNG 


                                                                               (ký tên, đóng dấu)    

Lưu ý: 

- Cột nhiệm vụ phải ghi rõ Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng , Thư ký, ủy viên, ...

- Danh sách gửi về phòng GDTrH qua đường công văn và Email:  (Theo địa chỉ: trunghochoabinh@gmail.com) chậm nhất vào ngày 15/5/2025
Mẫu M3:
	SỞ GD&ĐT HOÀ BÌNH

TRƯỜNG .............................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


       ........, ngày.....tháng ....năm 2025



BIÊN BẢN
Xét tuyển học sinh vào lớp 6 

Trường PT DTNT THCS ..... năm học 2025 – 2026

Căn cứ Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông dân tộc nội trú; .......
Hôm nay, hồi ... giờ, ngày …. tháng      năm 2025, tại  ...........................

Hội đồng tuyển sinh trường ………................................ gồm :

1. .....
2. .....
(Ghi rõ họ tên, chức vụ từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh)

Tiến hành họp xét tuyển học sinh vào học lớp 6 trường PT DTNT THCS ................ năm học 2025 - 2026
Căn cứ kết quả tổng hợp từ hồ sơ dự tuyển của ... thí sinh và chỉ tiêu phân bổ cho từng xã, Hội đồng tuyển sinh đã tiến hành xét học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2025 – 2026, kết quả cụ thể như sau:
1. Số học sinh người dân tộc Kinh trúng tuyển ...  chiếm ...% tổng chỉ tiêu được giao, cụ thể:

	TT
	Đơn vị xã
	Số học sinh người dân tộc Kinh đăng ký 
dự tuyển
	Số học sinh người dân tộc Kinh trúng tuyển
	Điểm của học sinh 
người dân tộc không đỗ có điểm xét tuyển cao nhất 
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	...
	.....
	...
	...
	...
	...


2. Số học sinh người dân tộc thiểu số trúng tuyển của xã

	TT
	Đơn vị xã
	Tổng số HS dân tộc của xã
	Số học sinh đăng ký 
dự tuyển
	Số chỉ tiêu phân bổ
	Số học sinh trúng tuyển
	Số chỉ tiêu còn
	Số tuyển vượt chỉ tiêu

	1
	
	
	
	
	
	
	

	...
	.....
	
	...
	
	...
	...
	...

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


           Số tuyển vượt chỉ tiêu có ... học sinh, cụ thể: 


-  Xã ..... có …  số học sinh vượt chỉ tiêu; Lý do: .....

Hội đồng tuyển sinh trường PT DTNT .......... đã xét tuyển được   ........ học sinh vào học lớp 6 năm học 2025 - 2026 (theo danh sách học sinh trúng tuyển), đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển trên.


Biên bản được lập vào hồi ......... giờ cùng ngày.
           Thư ký                                                           Chủ tịch HĐ tuyển sinh

Các thành viên HĐ tuyển sinh

1. ..............................

2. ..............................

Mẫu M4:
	SỞ GD&ĐT HOÀ BÌNH

TRƯỜNG .............................
Số ......../TT-.......................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


       ........, ngày.....tháng ....năm 2025



TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 

Trường PT DTNT THCS ..... năm học 2025 – 2026

Kính gửi: Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình.

Các căn cứ ........................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Các nội dung công việc đã thực hiện ...............................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú.............. kính đề nghị Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình ...................................
	Nơi nhận :

- .......................; 
 

- .......................; 

- .......................; 

- Lưu VT, ....... .
	CHỦ TỊCH HĐ TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

 (ký tên, đóng dấu)
...................................


Mẫu M5:

	SỞ GD&ĐT HOÀ BÌNH

TRƯỜNG PT DTNT THCS .............................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


       ........, ngày.....tháng ....năm 2025



DANH SÁCH

Học sinh trúng tuyển vào lớp 6 Trường PT DTNT THCS ..... 
năm học 2025 – 2026

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc
	Hộ khẩu

thường trú
(ghi xã, huyện)
	Điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 1
	Điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 2
	Điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 3
	Điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 4
	Điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5
	Điểm

Ưu tiên, KK

(nếu có)
	Điểm xét tuyển
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Toán
	Tiếng

Việt
	Toán
	Tiếng

Việt
	Toán
	Tiếng

Việt
	Tiếng Anh
	Tin học và CN
	Toán
	Tiếng

Việt
	Tiếng   Anh
	Tin học và CN
	Khoa

học
	Lịch sử

Và
 Địa lí
	Toán
	Tiếng

Việt
	Tiếng   Anh
	Tin học và CN
	Khoa

học
	Lịch sử

và 
Địa lí
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng này gồm có..... tờ. 
Tổng số học sinh trong danh sách trúng tuyển là:....... chiếm  ...  % so với tổng số học sinh đăng ký dự tuyển.

	CÁN BỘ SỞ GD&ĐT

KIỂM TRA


	DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO

SỞ GD&ĐT

	CHỦ TỊCH HĐ TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

 (ký tên, đóng dấu)


1

